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BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT 
ĐVT: VND - Giá trên chưa bao gồm 10% phụ phí xăng dầu và VAT 

 

I. CHUYỂN PHÁT NHANH TRONG NƯỚC 
 

Trọng lượng (gram) Nội tỉnh 
Các tỉnh đến 

300km 

HCM - Hà Nội - 

Đà Nẵng 

Các tỉnh trên 

300km 

Đến 50gr 9.000 12.000 10.000 13.000 

Từ 50gr đến 100gr 11.000 18.000 18.000 23.000 

Từ 100gr đến 250gr 13.000 25.000 22.000 29.000 

Từ 250gr đến 500gr 17.000 32.000 37.000 38.000 

Từ 500gr đến 1000gr 23.000 44.000 44.000 57.000 

Từ 1000gr đến 1500gr 28.000 52.000 55.000 64.000 

Từ 1500gr đến 2000gr 33.000 64.000 65.000 79.000 

+ 500 gr tiếp theo 2.000 6.000 14.000 15.000 

Thời gian toàn trình 12h 18h đến 24h 18h đến 24h 24h đến 48h 

II. CHUYỂN PHÁT TIẾT KIỆM 
 

Trọng lượng (Kg) Nội tỉnh 
Các tỉnh đến 

300km 

HCM - Hà Nội - 

Đà Nẵng 

Các tỉnh trên 

300km 

Đến 2kg 23.000 58.000 56.000 63.000 

+ 500 Gr tiếp theo 2000 3.000 6.000 7.000 

Thời gian toàn trình 2 ngày 2 đến 3 ngày 4 đến 6 ngày 5 đến 7 ngày 

III. CHUYỂN PHÁT HỎA TỐC, CHUYỂN PHÁT HÀNG HÓA ĐẶC BIỆT: 

MỸ PHẨM, THỰC PHẨM, CHẤT LỎNG, VACXIN, HỒ SƠ THẦU, 

ĐIỆN TỬ, HÀNG GIÁ TRỊ CAO,... 
 

Trọng lượng (Kg) 
Nội thành 

HCM 

Các tỉnh dưới 

300km 
HCM <–> HN 

Các tỉnh trên 

300km 

Đến 1kg 40.000 120.000 170.000 210.000 

Mỗi kg tiếp theo 12.000 23.000 28.000 30.000 

Phụ phí an ninh: 150.000/kiện 


